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THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC  

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ BÁO CHÍ GIAI ĐOẠN 2019 - 2023 

  

1. Năm 2019  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Kết quả đánh giá xếp loại 

viên chức 

Danh hiệu thi đua 

1 Phạm Thị Bình 1971  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

2 Hắc Xuân Cảnh 1979 Phó viện trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

3 Đinh Thế Định 1958  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

4 Lê Thị Thu Hiền 1988  Hoàn thành nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

5 Lê Thị Thanh Hiếu 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

6 Phạm Thị Thúy Hồng 1984  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

7 Vũ Thị Phương Lê 1975 Trưởng bộ môn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

8 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

9 Trần Viết Quang 1963 Viện trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

10 Trương Thị Phương Thảo 1982  Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 

11 Phan Văn Tuấn 1983  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

12 Nguyễn Văn Trung 1978  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

13 Nguyễn Thị Lê Vinh 1988  Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 

 

 

 

 



2. Năm 2020 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Kết quả đánh giá xếp loại 

viên chức 

Danh hiệu thi đua 

1 Phạm Thị Bình 1971  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

2 Hắc Xuân Cảnh 1979 Phó viện trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

3 Đinh Thế Định 1958  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

4 Nguyễn Thanh Hải 1989  Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 

5 Lê Thị Thu Hiền 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

6 Lê Thị Thanh Hiếu 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

7 Phạm Thị Thúy Hồng 1984  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

8 Vũ Thị Phương Lê 1975 Trưởng bộ môn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

9 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

10 Trần Viết Quang 1963 Viện trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

11 Trương Thị Phương Thảo 1982  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sĩ thi đua cơ sở 

12 Phan Văn Tuấn 1983  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

13 Nguyễn Văn Trung 1978  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sĩ thi đua cơ sở 

14 Nguyễn Thị Lê Vinh 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

 

3. Năm 2021 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Kết quả đánh giá xếp loại 

viên chức 

Danh hiệu thi đua 

1 Phạm Thị Bình 1971  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

2 Hắc Xuân Cảnh 1979 Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

3 Đinh Thế Định 1958  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

4 Nguyễn Thanh Hải 1989  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

5 Lê Thị Thu Hiền 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

6 Lê Thị Thanh Hiếu 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

7 Phạm Thị Thúy Hồng 1984  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

8 Vũ Thị Phương Lê 1975 Trưởng khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

9 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 



10 Trần Viết Quang 1963 Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

11 Trương Thị Phương Thảo 1982  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

12 Phan Văn Tuấn 1983 Phó trưởng khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

13 Nguyễn Văn Trung 1978  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

14 Nguyễn Thị Lê Vinh 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

 

4. Năm 2022 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Kết quả đánh giá xếp loại 

viên chức 

Danh hiệu thi đua 

1 Phạm Thị Bình 1971  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

2 Hắc Xuân Cảnh 1979 Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

3 Đinh Thế Định 1958  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

4 Nguyễn Thanh Hải 1989  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

5 Lê Thị Thu Hiền 1988  Không hoàn thành nhiệm vụ  

6 Lê Thị Thanh Hiếu 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

7 Phạm Thị Thúy Hồng 1984  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

8 Vũ Thị Phương Lê 1975 Trưởng khoa Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 

9 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

10 Trần Viết Quang 1963 Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

11 Trương Thị Phương Thảo 1982  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

12 Phan Văn Tuấn 1983 Phó trưởng khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

13 Nguyễn Văn Trung 1978  Hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ 

14 Nguyễn Thị Lê Vinh 1988  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 

5. Năm 2023 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Kết quả đánh giá xếp loại 

viên chức 

Danh hiệu thi đua 

1 Phạm Thị Bình 1971  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

2 Hắc Xuân Cảnh 1979 Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

3 Nguyễn Thanh Hải 1989  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 



4 Lê Thị Thu Hiền 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

5 Lê Thị Thanh Hiếu 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

6 Phạm Thị Thúy Hồng 1984  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

7 Vũ Thị Phương Lê 1975 Trưởng khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

8 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1988  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

9 Trần Viết Quang 1963 Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

10 Trương Thị Phương Thảo 1982  Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

11 Phan Văn Tuấn 1983 Phó trưởng khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

12 Nguyễn Văn Trung 1978  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lao động tiên tiến 

13 Nguyễn Thị Lê Vinh 1988  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 

TRƯỞNG KHOA                                                     NGƯỜI THỐNG KÊ 

                                                     

                 

                                                         

                                        TS. Vũ Thị Phương Lê                                                Nguyễn Thị Lê Vinh 


